SỬ 9
Bài 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975.
 
I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC – NAM SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975
1. Miền Bắc
   - Thuận lợi: Đạt nhiều thành tựu to lớn trong 20 năm xây dựng CNXH, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
   - Khó khăn: bị cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.
2. Miền Nam
   - Thuận lợi: Đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền tay sai Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ.
   - Khó khăn:
      + Cơ sở của chế độ thực dân ở địa phương cùng di hại xã hội vẫn tồn tại.
      + Nền kinh tế nông nghiệp vẫn lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.
II. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC
1. Ở miền Bắc
  - Đến giữa năm 1976, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.
   - Miền Bắc làm tròn nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia trong giai đoạn mới.
2. Ở miền Nam
   - Việc tiếp quản các vùng mới giải phóng được tiến hành khẩn trương và đạt kết quả tốt.
   - Chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng các cấp nhanh chóng được thành lập ở các thành phố lớn.
   - Giải quyết vấn đề việc làm cho hàng triệu đồng bào.
   - Tịch thu tài sản, ruộng đất bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến, quốc hữu hóa ngân hàng, thay đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền cách mạng.
   - Khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp.
   - Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục,…được tiến hành khẩn trương.
III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 – 1976)
   - Sau đại thắng xuân 1975, nước ta thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.
   - Tháng 9 – 1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
   - Ngày 25 – 4 – 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước.
  - Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24 – 6 đến ngày 3 – 7 – 1976 quyết định:
         + Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
      + Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh.
      + Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
      + Ở địa phương tổ chức thành ba cấp chính quyền, mỗi cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
 
Bài 32: XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC 
(1976 - 1985)
 
I. VIỆT NAM TRONG 10 NĂM ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1976 – 1985)
1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)
   - Tháng 1 – 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng họp tại Hà Nội đã:
     + Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.
     + Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (1976 – 1980).
   - Nhiệm vụ: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.
   - Mục tiêu: Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.
   - Thành tựu:
      + Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp. giao thông vận tải được khôi phục và bước đầu phát triển.
      + Cải tạo xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh.
      + Xóa bỏ văn hóa phản động, xây dựng nền văn hóa mới, giáo dục phát triển.
- Hạn chế: Nền kinh tế mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)
   - Đại hội V của Đảng (3 – 1982) khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng CNXH, nhưng điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa.
   - Xác định thời kì quá độ đi lên CNXH trải qua nhiều chặng, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985).
   - Phương hướng: Sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.
   - Mục tiêu: ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế.
   - Thành tựu:
      + Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9%, công nghiệp tăng  9,5%..
      + Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm 6,4%.
      + Hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, thúc đẩy sản xuất phát triển.
   - Hạn chế: khó khăn trầm trọng hơn, chưa ổn định được tình hình kinh tế, xã hội.
II. ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 – 1979)
1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
   - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.
   - 22 – 12 – 1978, tập đoàn Pôn-pốt tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây Nam nước ta.
   - Quân ta phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt, quét sạch chúng ra khỏi nước ta, chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại.
2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
   - Từ năm 1978, Trung Quốc cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ Việt – Trung.
   - Ngày 17 – 2 – 1979, Trung Quốc mở quốc tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu).
   - Quân dân ta đã đứng lên chiến đấu ngoan cường buộc Trung Quốc phải rút quân khỏi nước ta.
 

